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ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN IA GRAI                                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

BẢNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN NĂM 2024 

Đơn vị tuyển dụng: CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND HUYỆN IA GRAI 

( Kèm theo Kế hoạch sổ: ……/KH-UBND ngày   tháng     năm 2024 của UBND huyện Ia Grai) 

 

STT Đơn vị dự tuyển 

Tên vị trí việc 

làm cần tuyển 

dụng và mô tả 

công việc 

chính 

Yêu cầu trình độ chuyên môn của ứng viên Số 

lượng 

cần 

tuyển 

mới 

Tuyển dụng vào 

ngạch 
Mã ngạch 

 

Ghi 

chú 

Trình độ Các chuyên ngành được nộp hồ sơ 

 Cấp Mầm non:      44     

1 
Trường Mầm non 17/3,  Ia 

Kha 
Giáo viên 

Cao đẳng trở 

lên 
Sư phạm giáo dục Mầm non  6 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26  

2 
Trường Mầm non 19/8, xã Ia 

Tô 

 

Giáo viên 

Cao đẳng trở 

lên 
Sư phạm giáo dục Mầm non  2 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26  

3 
Trường Mầm non 1/5, xã Ia 

Yok 
Giáo viên 

Cao đẳng trở 

lên 
Sư phạm giáo dục Mầm non  3 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26  

4 
Trường Mầm non 3/2, xã Ia 

Sao 
Giáo viên 

Cao đẳng trở 

lên 
Sư phạm giáo dục Mầm non  2 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26  

5 
Trường Mẫu giáo 30/4, xã Ia 

Dêr 
Giáo viên 

Cao đẳng trở 

lên 
Sư phạm giáo dục Mầm non  7 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26  

6 
Trường Mẫu  giáo 1/6 xã Ia 

Hrung 
Giáo viên 

Cao đẳng trở 

lên 
Sư phạm giáo dục Mầm non  4 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26  

7 
Trường Mẫu  giáo 15/5 xã Ia 

Bă 
Giáo viên 

Cao đẳng trở 

lên 
Sư phạm giáo dục Mầm non  7 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26  

8 
Trường Mẫu  giáo 26/3 xã Ia 

Pếch 
Giáo viên 

Cao đẳng trở 

lên 
Sư phạm giáo dục Mầm non  2 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26  

9 
Trường Mẫu  giáo 20/10 xã 

Ia Krăi 
Giáo viên 

Cao đẳng trở 

lên 
Sư phạm giáo dục Mầm non  9 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26  

10 
Trường Mẫu  giáo 10/3 xã Ia 

Khai 
Giáo viên 

Cao đẳng trở 

lên 
Sư phạm giáo dục Mầm non  1 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26  

11 
Trường Mẫu  giáo 7/5 xã Ia 

Grăng 
Giáo viên 

Cao đẳng trở 

lên 
Sư phạm giáo dục Mầm non  1 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26 

 

 

 Cấp Tiểu học    28    
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STT Đơn vị dự tuyển 

Tên vị trí việc 

làm cần tuyển 

dụng và mô tả 

công việc 

chính 

Yêu cầu trình độ chuyên môn của ứng viên Số 

lượng 

cần 

tuyển 

mới 

Tuyển dụng vào 

ngạch 
Mã ngạch 

 

Ghi 

chú 

Trình độ Các chuyên ngành được nộp hồ sơ 

1 
Trường TH Kim Đồng, TT Ia 

Kha 
Tiếng Anh 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

2 
Trường TH Nguyễn Huệ,TT 

Ia Kha 
Tiếng Anh 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

3 
Trường TH Lý Tự Trọng, Ia 

Dêr 

Tiếng Anh 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

Tin học 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tin học; Kỹ sư công nghệ thông tin (có 

chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

4 Trường TH Ngô Mây, Ia Dêr 

Văn hóa 
Đại học trở 

lên 
Sư phạm giáo dục tiểu học 1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

Tiếng Anh 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

Thể dục 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Giáo dục thể chất hoặc Thể dục Thể 

thao có chứng chi bôi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

5 
Trường TH Nguyễn Văn 

Trỗi, Ia Hrung 
Tiếng Anh 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

6 
Trường TH Ng Thị Minh 

Khai,Ia Tô 
Tiếng Anh 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

7 
Trường TH Lê Quý Đôn, Ia 

Krăi 

Tiếng Anh 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
2 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

Tin học 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tin học; Kỹ sư công nghệ thông tin (có 

chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 

 

 

 

1 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

8 Trường TH Lê Lợi, Ia Krăi 

Văn hóa 
Đại học trở 

lên 
Sư phạm giáo dục tiểu học 2 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

Tiếng Anh 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
2 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

9 
Trường TH Cù Chính Lan, Ia 

Chía 
Tiếng Anh 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

10 
Trường TH Hà Huy Tập, Ia 

Chía 

Văn hóa 
Đại học trở 

lên 
Sư phạm giáo dục tiểu học 1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

Tiếng Anh 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
2 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  
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STT Đơn vị dự tuyển 

Tên vị trí việc 

làm cần tuyển 

dụng và mô tả 

công việc 

chính 

Yêu cầu trình độ chuyên môn của ứng viên Số 

lượng 

cần 

tuyển 

mới 

Tuyển dụng vào 

ngạch 
Mã ngạch 

 

Ghi 

chú 

Trình độ Các chuyên ngành được nộp hồ sơ 

11 
Trường TH Bùi Thị Xuân, Ia 

O 
Tiếng Anh 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

12 
Trường TH Nguyễn Bá 

Ngọc, Ia O 
Tiếng Anh 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

13 

Trường TH&THCS Hoàng 

Hoa Thám, Ia Khai 

Văn hóa 
Đại học trở 

lên 
Sư phạm giáo dục tiểu học 1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

Tiếng Anh 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

14 

Trường TH&THCS Phan 

Đình Phùng,Ia Grăng 
Tiếng Anh 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

15 

Trường TH&THCS Nguyễn 

Du, Ia Tô 
Tiếng Anh 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

16 

Trường TH&THCS Nguyễn 

Chí Thanh, Ia Bă 
Tin học 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tin học; Kỹ sư công nghệ thông tin (có 

chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

 17 

Trường TH&THCS Nguyễn 

Đình Chiểu,Ia Pếch 
Thể dục 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Giáo dục thể chất hoặc Thể dục Thể 

thao có chứng chi bôi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

 Cấp THCS    24    

1 
Trường TH&THCS Hoàng 

Hoa Thám,Ia Khai 
Địa lý 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Địa lý, cử nhân Địa lý (có chứng chỉ 

bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

2 
Trường THCS Lê Hồng 

Phong, Ia Chía 

Toán 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Toán, cử nhân Toán (có chứng chỉ bồi 

dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

Lịch Sử 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Lịch sử, cử nhân Lịch sử (có chứng chỉ 

bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

Giáo dục công 

dân 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Giáo dục công dân, Sư phạm Giáo dục 

Chính trị hoặc Giáo dục công dân, Giáo dục 

chính trị (có bồi dưỡng chứng chỉ NVSP) 

1 
Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

Tổng phụ trách 

đội 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Công tác đội, Sư phạm môn ghép có 

đào tạo Công tác đội. Sư phạm Ngữ văn, sư 

phạm âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Thể 

dục, Sư phạm Lịch sử. 

 

1 
Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  
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STT Đơn vị dự tuyển 

Tên vị trí việc 

làm cần tuyển 

dụng và mô tả 

công việc 

chính 

Yêu cầu trình độ chuyên môn của ứng viên Số 

lượng 

cần 

tuyển 

mới 

Tuyển dụng vào 

ngạch 
Mã ngạch 

 

Ghi 

chú 

Trình độ Các chuyên ngành được nộp hồ sơ 

3 
Trường THCS Chu Văn An, 

Ia O 

Toán 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Toán, cử nhân Toán (có chứng chỉ bồi 

dưỡng NVSP) 
2 

Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

Ngữ văn 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Ngữ Văn, cử nhân Văn học (có chứng 

chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

Công nghệ 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp, Sư phạm Kỹ 

thuật nông nghiệp, sư phạm công nghệ hoặc các 

chuyên ngành phù hợp với bộ môn Công nghệ 

(công nghiệp, nông nghiệp): Vật lý, Sinh học, 

Hóa học (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 

1 
Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

4 
Trường THCS Trần Phú, Ia 

Dêr 
Địa lý 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Địa lý, cử nhân Địa lý (có chứng chỉ 

bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

5 
Trường THCS Phan Bội 

Châu, IaYok 
Địa lý 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Địa lý, cử nhân Địa lý (có chứng chỉ 

bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

6 
Trường THCS Hùng Vương, 

Ia Kha 

Địa lý 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Địa lý, cử nhân Địa lý (có chứng chỉ 

bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

Giáo dục công 

dân 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Giáo dục công dân, Sư phạm Giáo dục 

Chính trị hoặc Giáo dục công dân, Giáo dục 

chính trị (có bồi dưỡng chứng chỉ NVSP) 

1 
Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

7 
Trường THCS Trần Hưng 

Đạo, Ia Tô 

Toán 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Toán, cử nhân Toán (có chứng chỉ bồi 

dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

Lịch Sử 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Lịch sử, cử nhân Lịch sử (có chứng chỉ 

bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

Tiêng Anh 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

Giáo dục công 

dân 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Giáo dục công dân, Sư phạm Giáo dục 

Chính trị hoặc Giáo dục công dân, Giáo dục 

chính trị (có bồi dưỡng chứng chỉ NVSP) 

1 
Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  
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STT Đơn vị dự tuyển 

Tên vị trí việc 

làm cần tuyển 

dụng và mô tả 

công việc 

chính 

Yêu cầu trình độ chuyên môn của ứng viên Số 

lượng 

cần 

tuyển 

mới 

Tuyển dụng vào 

ngạch 
Mã ngạch 

 

Ghi 

chú 

Trình độ Các chuyên ngành được nộp hồ sơ 

Công nghệ 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp, Sư phạm Kỹ 

thuật nông nghiệp, sư phạm công nghệ hoặc các 

chuyên ngành phù hợp với bộ môn Công nghệ 

(công nghiệp, nông nghiệp): Vật lý, Sinh học, 

Hóa học (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 

1 
Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

8 
Trường THCS Phạm Hồng 

Thái, Ia Krăi 

Toán 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Toán, cử nhân Toán (có chứng chỉ bồi 

dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

Ngữ văn 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Ngữ Văn, cử nhân Văn học (có chứng 

chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

Địa lý 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Địa lý, cử nhân Địa lý (có chứng chỉ 

bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

Công nghệ 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp, Sư phạm Kỹ 

thuật nông nghiệp, sư phạm công nghệ hoặc các 

chuyên ngành phù hợp với bộ môn Công nghệ 

(công nghiệp, nông nghiệp): Vật lý, Sinh học, 

Hóa học (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 

1 
Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

Tin học 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tin học; Kỹ sư công nghệ thông tin (có 

chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

Tổng phụ trách 

đội 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Công tác đội, Sư phạm môn ghép có 

đào tạo Công tác đội. Sư phạm Ngữ văn, sư 

phạm âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Thể 

dục, Sư phạm Lịch sử. 

1 
Giáo viên THCS 

hang III 
V.07.04.32  

 
Ghi chú: Bảng nhu cầu này dành chung cho mọi đối tượng. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN IA GRAI                                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

BẢNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN NĂM 2024 

DÀNH RIÊNG CHO NGƢỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ (JRAI, BAHNAR) 

Đơn vị tuyển dụng: CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND HUYỆN IA GRAI 

( Kèm theo Kế hoạch sổ: ……/KH-UBND ngày   tháng     năm 2024 của UBND huyện Ia Grai) 

 

STT Đơn vị dự tuyển 

Tên vị trí việc 

làm cần tuyển 

dụng và mô tả 

công việc 

chính 

Yêu cầu trình độ chuyên môn của ứng viên Số 

lượng 

cần 

tuyển 

mới 

Tuyển dụng vào 

ngạch 
Mã ngạch 

 

Ghi 

chú 

Trình độ Các chuyên ngành được nộp hồ sơ 

 Cấp Mầm non:      12     

1 
Trường Mầm non 17/3,  Ia 

Kha 
Giáo viên 

Cao đẳng trở 

lên 
Sư phạm giáo dục Mầm non  2 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26  

2 
Trường Mầm non 1/5, xã Ia 

Yok 
Giáo viên 

Cao đẳng trở 

lên 
Sư phạm giáo dục Mầm non  1 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26  

3 
Trường Mẫu giáo 30/4, xã Ia 

Dêr 
Giáo viên 

Cao đẳng trở 

lên 
Sư phạm giáo dục Mầm non  3 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26  

4 
Trường Mẫu  giáo 1/6 xã Ia 

Hrung 
Giáo viên 

Cao đẳng trở 

lên 
Sư phạm giáo dục Mầm non  1 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26  

5 
Trường Mẫu  giáo 15/5 xã Ia 

Bă 
Giáo viên 

Cao đẳng trở 

lên 
Sư phạm giáo dục Mầm non  1 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26  

6 
Trường Mẫu  giáo 8/3 xã Ia 

Chía 
Giáo viên 

Cao đẳng trở 

lên 
Sư phạm giáo dục Mầm non  1 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26  

7 
Trường Mẫu  giáo 2/9 xã Ia 

O 
Giáo viên 

Cao đẳng trở 

lên 
Sư phạm giáo dục Mầm non  1 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26  

8 
Trường Mẫu  giáo 20/10 xã 

Ia Krăi 
Giáo viên 

Cao đẳng trở 

lên 
Sư phạm giáo dục Mầm non  2 

Giáo viên mầm 

non hạng III 
V.07.02.26  

 Cấp Tiểu học    8    

1 
Trường TH Trần Quốc 

Toản,Ia Yok 
Tiếng Anh 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

2 
Trường TH Lương Thế Vinh, 

Ia Tô 
Tiếng Anh 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  
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STT Đơn vị dự tuyển 

Tên vị trí việc 

làm cần tuyển 

dụng và mô tả 

công việc 

chính 

Yêu cầu trình độ chuyên môn của ứng viên Số 

lượng 

cần 

tuyển 

mới 

Tuyển dụng vào 

ngạch 
Mã ngạch 

 

Ghi 

chú 

Trình độ Các chuyên ngành được nộp hồ sơ 

3 Trường TH Lê Lợi, Ia Krăi Văn hóa 
Đại học trở 

lên 
Sư phạm giáo dục tiểu học 1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

4 
Trường TH Cù Chính Lan, Ia 

Chía 
Thể dục 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Giáo dục thể chất hoặc Thể dục Thể thao 

có chứng chi bôi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

5 
Trường TH Bùi Thị Xuân, Ia 

O 

Tiếng Anh 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

Tin học 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tin học; Kỹ sư công nghệ thông tin (có 

chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

6 

Trường TH&THCS Hoàng 

Hoa Thám, Ia Khai 
Tiếng Anh 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

7 

Trường TH&THCS Phan 

Đình Phùng,Ia Grăng 
Tiếng Anh 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Tiếng Anh, cử nhân Tiếng Anh, Ngôn 

ngữ Anh (có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III 
V.07.03.29  

 
Cấp THCS  

 
 4    

1 
Trường TH&THCS Phan 

Đình Phùng,Ia Grăng 
Địa lý 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Địa lý, cử nhân Địa lý (có chứng chỉ bồi 

dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viẽn THCS 

hang III 
V.07.04.32  

2 
Trường THCS Lê Hồng 

Phong, Ia Chía 
Toán 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Toán, cử nhân Toán (có chứng chỉ bồi 

dưỡng NVSP) 
1 

Giáo viẽn THCS 

hang III 
V.07.04.32  

3 
Trường THCS Chu Văn An, 

Ia O 

Giáo dục công 

dân 

Đại học trở 

lên 

Sư phạm Giáo dục công dân, Sư phạm Giáo dục 

Chính trị hoặc Giáo dục công dân, Giáo dục chính 

trị (có bồi dưỡng chứng chỉ NVSP) 

1 
Giáo viẽn THCS 

hang III 
V.07.04.32  

Công nghệ 
Đại học trở 

lên 

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp, Sư phạm Kỹ thuật 

nông nghiệp, sư phạm công nghệ hoặc các chuyên 

ngành phù hợp với bộ môn Công nghệ (công 

nghiệp, nông nghiệp): Vật lý, Sinh học, Hóa học 

(có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP) 

1 
Giáo viẽn THCS 

hang III 
V.07.04.32  

 

 

 




